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STT 

 

 

Họ và tên 

 

Phân công chuyên 

môn 

năm học 2024 - 2025 

 

 

Kiêm nhiệm 

 

Tổng số 

giờ 

giảm/tuần 

 

Tổng số 

giờ 

dạy/tuần 

 

 

Ghi chú 

 

 

1 

 

 

Nguyễn Thị Lương 

 
Quản lý phụ trách chung, 

sinh hoạt CM tổ VP. Tổ 

chức HĐ GD lớp MG 5B 

   

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Hoàng Thị Thanh 

Phụ trách nuôi dưỡng 

CSSK, CSVC, theo 

dõi tham gia sinh hoạt CM 

tổ NT-3 Tuổi  

   

 

4 

 

 

 

3 

 

 

Vũ Thị Hồng Thanh 

Phụ trách chuyên môn giáo 

dục, CNTT, 

PTTĐ, theo dõi tham gia 

sinh hoạt VM 4-5 Tuỏi 

 

 

CT 

Công đoàn 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

Trần Thanh Huyền 
Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 5TB 

 

Tổ trưởng CM 4-5 

Tuổi-TBTT nhân 

dân 

 

3 

 

37 

 

5 
Bùi Thị Huệ Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 5TB 

   

40 

 

6 Phạm Thị Thu Nga 
Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 3TB 

Phó 

CTCĐ 

 

6 

 

34 
 

7 Nguyễn Thị Xuyến 
Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 4TB 

Tổ phó 

CM 4-5 Tuổi 

UVBCH CĐ 

 

3 

 

37 

 

8 Vi Thị Hương 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 4TB 

   

40 

 

9 Nguyễn Thị Huệ 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 5TA 

   

40 

 

10 Vũ Thúy Vân 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 5TA 

   

40 

 

11 Nguyễn Thị Ánh 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 3TC 

   

40 

 



12 Nguyễn Thị Phương 

Anh 

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 3TC 

   

40 

 

 

13 Trần Thị Hằng 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 3TA 

   

40 

 

 

14 

 

Lưu Phương Thảo 
Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

nhóm trẻ 2C 
Tổ phó NT- 3 T 

 

 

 

40 
 

15 Nguyễn Thị Hiền 
Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 3TA 

   

40 

 

 

16 Nguyễn Thị Tươi 
Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 3TB 

Tổ trưởng CM1- 

Thư ký Hội đồng 

Trường 

 

3 

 

37 
 

17 Lê Thị Hiền 
Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

nhóm trẻ 2C 

   

40 

 

18 Nguyễn Thị Hùy 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ 2B 

   

40 

 

19 Mai Thị Xuân 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ 2B 

   

40 

 

20 Dương Thị Thu Hương 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ 2A 

   

40 

 

21 Nguyễn Thị Hằng 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ 2A 

   

40 

 

22 Nguyễn Thị Lan Hương 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ 2A 

   

40 

 

23 Vương Thị My 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ 2D 

  40  

24 Bùi Thị Huyền 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ 2D 

  40  

25 Trần Bảo Phượng 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 3TD 

  40  

26 Phạm Thị Kim Oanh 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 3TD 

  40  

27 Lê Thị Trải 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 4TA 
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28 Nguyễn Thị Anh Vân 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 4TA 

  40  

29 Đỗ Thị Nhấn 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 4TA 

  40  

30 Cao Thị Ngọc 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 4TA 

  40  

31 Lê Thị Biển 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 4TD 

  40  



32 Hoàng Thị Thanh Tâm 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 4TD 

  40  

33 Trần Thị Hồng 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 5TC 

   

40 

 

34 Nguyễn Thị Thơm 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 5TC 

   

40 

 

35 Lê Thị Dung 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 5TD 

   

40 

 

36 Nguyễn Thị Hương 
Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp MG 5TD 

   

40 

 

37 Lê Thị Thúy Ân 
 

Y tế kiêm thủ quỹ 

    

38 Nguyễn Thị Hồng Duyên 
Kế toán kiêm 

văn thư 

Tổ trưởng 

VP 

   

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lương 
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